












STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan

Lý do

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty

I Cá nhân

1 Lê Văn Ngà
Chủ tịch 

HĐQT
01/01/2011 Người nội bộ

2 Phạm Hùng Phương

TV 

HĐQT/Giám 

đốc

01/01/2011 Người nội bộ

3 Trần Xuân Tài TV HĐQT 05/12/2023 Người nội bộ

4 Nguyễn Khắc Dũng TV HĐQT 14/06/2024 Người nội bộ

5 Nguyễn Hữu Hoan Phó Giám đốc 03/02/2018 Người nội bộ

6 Vũ Văn Vương Phó Giám đốc 06/09/2024 Người nội bộ

7 Nguyễn Minh Tuấn Trưởng BKS 05/12/2023 Người nội bộ

8 Nguyễn Thanh Thuận TV BKS 22/04/2022 Người nội bộ

9 Nguyễn Thị Duyên TV BKS 04/09/2021 Người nội bộ

10 Nguyễn Văn Mạnh Kế toán trưởng 03/02/2018 Người nội bộ

II Tổ chức

1

Tổng công ty cổ phần

Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí

Việt Nam

 0100150577

Lầu 5, Tòa nhà 

PetroVietNam, Số 1-

5, Lê Duẩn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Cổ đông góp 

vốn
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2

Công ty cổ phần Quản lý

quỹ Ngân hàng TMCP Đại

chúng Việt Nam

0102574966

Tầng 9, tòa nhà 

Hapro Building, số 

11B phố Cát Linh, 

Phường Quốc Tử 

Giám, Quận Đống 

Đa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Cổ đông góp 

vốn 

3
Tập đoàn Dầu khí Việt 

Nam
0100681592

18 Láng Hạ - Ba 

Đình - Hà Nội

Người có liên 

quan của Công 

ty mẹ

4

Công ty TNHH MTV 

Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải 

PTSC

3500790168

Số 31 đường 30/4, 

Phường 9, Thành phố 

Vũng Tàu, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu, Việt 

Nam

Công ty con 

của Công ty mẹ 

5

Công ty TNHH MTV 

Dịch vụ Khảo sát và Công 

trình ngầm PTSC 

3501741903

Tầng 14 Khách Sạn 

Dầu Khí Vũng Tàu, 

Số 9 - 11 Hoàng Diệu 

- Phường 1 - TP

Công ty con 

của Công ty mẹ 

6
Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Dầu khí Quãng Ngãi PTSC 
4300351623

Lô 4H Đường Tôn 

Đức Thắng - Phường 

Lê Hồng Phong - TP. 

Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi

Công ty con 

của Công ty mẹ 

7

Công ty TNHH MTV 

Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí 

Labuan

Công ty con 

của Công ty mẹ 



8
Công ty TNHH Khách sạn 

Dầu khí PTSC 
3501400999

Số 09 - 11 Hoàng 

Diệu, Phường 1, 

Thành phố Vũng 

Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu, Việt Nam

Công ty con 

của Công ty mẹ 

9

Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Lắp đặt, Vận hành và bảo 

dưỡng Công trình dầu khí 

biển 

3500818790

65A đường 30/4, 

Phường Thắng Nhất, 

Tp. Vũng Tàu.

Công ty con 

của Công ty mẹ 

10
Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Khai thác Dầu khí PTSC 
3500665086

Tầng 16, Khách sạn 

dầu khí, Số 9-11 

đường Hoàng Diệu, 

Phường 1, Thành phố 

Vũng Tàu, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Công ty con 

của Công ty mẹ 

11
Công ty Cổ phần Cảng 

Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
0200754420

Lô CN2.1 - KCN 

Đình Vũ - P.Đông 

Hải II - Q.Hải An - 

Tp.Hải Phòng

Công ty con 

của Công ty mẹ 

12

Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Bảo vệ An ninh Dầu khí 

Việt Nam

103335223

Tầng G3 Tháp 21 

Tầng, B4 Kim Liên, 

Phường Kim Liên, 

Quận Đống đa, Hà 

Nội

Công ty con 

của Công ty mẹ 

13

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Dầu khí Sao Mai - Bến 

Đình

3500794814

Số 65A3 đường 30/4, 

Phường Thắng Nhất, 

Thành Phố Vũng 

Tàu, Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Công ty con 

của Công ty mẹ 

14
Công ty Cổ phần Chế tạo 

Giàn khoan Dầu khí
3501063687

Số 65A2 đường 30/4, 

Phường Thắng Nhất, 

Thành Phố Vũng 

Tàu, Bà Rịa- Vũng 

Tàu

Công ty con 

của Công ty mẹ 



15

Công ty Liên doanh PTSC 

Asia Pacific Pte Ltd 

(PTSC AP)

600 North Bridge 

Road, #23-01 

Parkview Square, 

Singapore 188778

Công ty con 

của Công ty mẹ 

16

Công ty Liên doanh 

Vietnam Offshore Floating 

Terminal (VOFT)

Unit Level 13(A), 

Main Office 

Tower,Financial Park 

Labuan, 

JalanMerdeka 87000 

Federal Territory of 

Labuan, Malaysia.

Công ty liên 

doanh có vốn 

góp của Công 

ty mẹ 

17

Công ty Liên doanh PTSC 

South East Asia Pte Ltd 

(PTSC SEA)

600 North Bridge 

Road, #23-01 

Parkview Square, 

Singapore 188778

Công ty liên 

doanh có vốn 

góp của Công 

ty mẹ 

18
Công ty Liên doanh Rồng 

Đôi MV12 (MV12)

9 North Buona Vista 

Drive, #04-05, The 

Metropolis Tower 1, 

Singapore 138588

Công ty liên 

doanh có vốn 

góp của Công 

ty mẹ 

19

Công ty Liên doanh 

Malaysia Vietnam 

Offshore Terminal 

(MVOT)

KL Eco City, 59200 

Kuala Lumpur, 

Malaysia

Công ty liên 

doanh có vốn 

góp của Công 

ty mẹ 



stt. Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

1 Lê Văn Ngà Chủ tịch HĐQT 3.000 0,01%

1.1 Lê Văn Nguyên 0 0% Bố đẻ

1.2 Đỗ Thị Dự Mẹ đẻ (Đã mất)

1.3 Nguyễn Thị Hoa 0 0% Vợ

1.4 Lê Nguyễn Trí Tâm 0 0% Con trai

1.5 Lê Hồng Hà 0 0% Con gái

1.6 Lê Nguyễn Thụy Minh 0 0% Con gái

1.7 Lê Thị Nguyệt 0 0% Chị gái

1.8 Lê Thị Tiến 0 0% Em gái

1.9

Tổng công ty Cổ phần Dịch 

vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam 

100150577 - TP.HCM
Lầu 5, Petro vietnam Tower, số 1-5 Lê 

Duẩn, Q1, TP.HCM
218.773.000.000 54,69%

Tổ chức có liên 

quan đến Ông 

Lê Văn Ngà - 

Người đại diện 

phần vốn của 

Tổng công ty 

PTSC tại 

PTSC Thanh 

Hóa

2 Phạm Hùng Phương TV HĐQT/Giám đốc 3.000 0,01%

2.1 Phạm Công Minh 0 0% Bố đẻ

2.2 Nguyễn Thị Tý 0 0% Mẹ đẻ

PHỤ LỤC 3
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2.3 Nguyễn Thị Thu Thủy 0 0% Vợ

2.4 Phạm Thị Phương Hà 0 0% Con gái

2.5 Phạm Việt Thành 0 0% Con trai

2.6 Phạm Nguyễn Minh Giang 0 0% Con gái

2.7 Phạm Thị Hồng Ngọc 0 0% Con gái

2.8 Phạm Thanh Tâm 0 0% Con gái

2.9 Phạm Việt Trung 0 0% Con trai

2.10 Phạm Thị Thanh 0 0% Chị gái

2.11 Phạm Thị Thu Hương 0 0% Em gái

2.12 Phạm Thị Bích Liên 0 0% Em gái

2.13

Tổng công ty Cổ phần Dịch 

vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam 

218.773.000.000 54,69%

Tổ chức có liên 

quan đến Ông 

Phạm Hùng 

Phương - 

Người đại diện 

phần vốn của 

Tổng công ty 

PTSC tại 

PTSC Thanh 

Hóa

3 Trần Xuân Tài TV HĐQT 0 0%

3.1 Trần Thanh Hòa 0 0% Bố đẻ 

3.2 Đậu Thị Soa 0 0% Mẹ đẻ

3.3 Trần Thị Khánh 0 0% Chị gái



3.4 Trần Thanh Dũng 0 0% Anh Trai

3.5 Trần Thị Cẩm Hằng 0 0% Em gái

3.6 Đinh Thị Hương Thơm 0 0% Vợ

3.7 Trần Anh Khôi 0 0% Con trai

3.8 Trần Minh Anh 0 0% Con gái

3.9

Tổng công ty Cổ phần Dịch 

vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam 

218.773.000.000 54,69%

Tổ chức có liên 

quan đến Ông 

Trần Xuân Tài - 

 Phó Ban Kế 

hoạch Đầu tư

4 Nguyễn Khắc Dũng TV HĐQT 2000 0,01%

4.1
Nguyễn Khắc Thao 0 0% Bố đẻ

4.2
Nguyễn Thị Tám 0 0% Mẹ đẻ

4.3
Vũ Viết Hùng 0 0% Bố vợ

4.4
Vũ Thị Sen 0 0% Mẹ vợ

4.5
Vũ Thị Ánh 0 0% Vợ

4.6
Nguyễn Khắc Vũ Quân 0 0% Con đẻ

4.7
Nguyễn Thị Ánh Vân 0 0% Con đẻ



4.8

Tổng công ty Cổ phần Dịch 

vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam 

218.773.000.000 54,69%

Tổ chức có liên 

quan đến Ông 

Nguyễn Khắc 

Dũng - Phó 

Ban Thương 

mại

4.9
Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Dầu khí Quãng Ngãi PTSC 
0 0%

Tổ chức có liên 

quan đến Ông 

Nguyễn Khắc 

Dũng - 

TV.HĐQT

5 Nguyễn Hữu Hoan Phó Giám đốc 0 0%

5.1 Nguyễn Hữu Tuấn 0 0% Bố đẻ

5.2 Nguyễn Thị Hòe Mẹ đẻ (Đã mất)

5.3 Đặng Thị Thùy Dung 0 0% Vợ

5.4 Nguyễn Khánh Linh 0 0% Con gái

5.5 Nguyễn Thiên Hương 0 0% Con gái

5.6 Nguyễn Hà Trung 0 0% Anh Trai

5.7 Nguyễn Thị Bích Hiền 0 0% Chị gái

5.8 Nguyễn Thị Hồng 0 0% Em gái

6 Vũ Văn Vương Phó Giám đốc 0 0%

6.1 Đỗ Thị Mau 0 0% Mẹ đẻ

6.2 Hoàng Thị Kim Yến 0 0% Mẹ vợ

6.3 Lê Thị Mai 0 0% Vợ



6.4 Vũ Lê An Nhiên 0 0% Con đẻ

6.5 Vũ Lê Bảo Hân 0 0% Con đẻ

6.6 Vũ Ngọc Dương 0 0% Anh ruột

6.7 Bùi Thị Quý 0 0% Chị dâu

6.8 Vũ Thị Hồng 0 0% Chị ruột

6.9 Đào Văn Dục 0 0% Anh rể

6.10 Vũ Thị Liên 0 0% Em ruột

6.11 Trần Văn Biên 0 0% Em rể

6.12 Vũ Thị Tuyến 0 0% Em ruột

6.13 Nguyễn Khắc Trung 0 0% Em rể

6.14 Lê Bình 0 0% Anh vợ

6.15 Lê Minh 0 0% Anh vợ

6.16 Lê Hữu Vinh 0 0% Anh vợ

6.17 Lê Thị Lựu 0 0% Chị vợ

6.18 Lê Hà 0 0% Em vợ

7 Nguyễn Văn Mạnh Kế toán trưởng 0 0%

7.1 Nguyễn Đình Đới 0 0% Bố đẻ

7.2 Nguyễn Thị Vững 0 0% Mẹ đẻ

7.3 Nguyễn Thị Phương 0 0% Vợ

7.4 Nguyễn Mạnh Đức 0 0% Con trai

7.5 Nguyễn Đức Nhân 0 0% Con trai



7.6 Nguyễn Thị Hà 0 0% Chị gái

8 Nguyễn Minh Tuấn Trưởng BKS 0 0%

8.1 Nguyễn Văn Sung 0 0% Bố đẻ

8.2 Nguyễn Thị Loan 0 0% Mẹ đẻ

8.3 Đoàn Ngọc Anh 0 0% Bố Vợ

8.4 Nguyễn Thị Huê 0 0% Mẹ vợ

8.5 Đoàn Nguyễn Trường An 0 0% Vợ

8.6 Nguyễn Minh Tú 0 0% Em Trai 

8.7 Nguyễn Minh Anh 0 0% Em Gái

8.8 Đoàn Nguyễn Anh Thịnh 0 0% Em vợ

8.9

Tổng công ty Cổ phần Dịch 

vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam 

218.773.000.000 54,69%

Tổ chức có liên 

quan đến Ông 

Nguyễn Minh 

Tuấn - Chuyên 

viên Ban TCKT

9 Nguyễn Thanh Thuận TV BKS 0 0%

9.1 Nguyễn Thị Lý 0 0% Mẹ đẻ

9.2 Nguyễn Xuân Thể 0 0% Bố đẻ

9.3 Nguyễn Tiến Thành 0 0% Em trai

9.4 Lương Thị Hòa 0 0% Vợ



9.5 Nguyễn Thu An 0 0% Con đẻ

9.6 Nguyễn Thanh Tú 0 0% Con đẻ

9.7 Nguyễn Phúc Thịnh 0 0% Con đẻ

9.8 Nguyễn Phúc Vinh 0 0% Con đẻ

10 Nguyễn Thị Duyên TV BKS 0 0%

10.1 Nguyễn Văn Thái 0 0% Bố đẻ

10.2 Vũ Thị Thắm 0 0% Mẹ đẻ

10.3 Nguyễn Thị Thùy 0 0% Chị gái

10.4 Nguyễn Văn Yên 0 0% Em trai
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